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	UBND TỈNH LẦM ĐỒNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:         /SCT-KHTH
V/v cung cấp thông tin và đề xuất nhu cầu hợp tác với thành phố Guri (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày         tháng 10 năm 2023




Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2353/KHĐT-KTĐN ngày 18/10/2023 về việc tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành phố Guri (Tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), Sở Công Thương cung cấp thông tin như sau:
1. Về tình hình xuất khẩu qua thị trường Hàn Quốc
Thị trường Hàn Quốc là một trong những thị trường truyền thống của tỉnh, với cơ cấu mặt hàng xuất khẩu khá đa dạng. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh sang thị trường Hàn Quốc năm 2022 đạt 40,94 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 5,78 triệu USD. Mặt hàng chủ yếu: hoa tươi cắt cành, Alumin và hydroxit nhôm, cà phê, rau củ quả các loại, các mặt hàng khác: cao lanh, ống sứ kỹ thuật, lụa, may mặc…. Kim ngạch nhập khẩu năm 2022 đạt 3,29 triệu USD, 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,64 triệu USD. Hàng hóa nhập khẩu là bao bì dạng hộp bằng giấy để đựng sữa tiệt trùng, nguyên phụ liệu dệt may, vải.
2. Đề xuất nhu cầu hợp tác
- Đề nghị chính quyền thành phố Guri  hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng quảng bá, kết nối và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản có thế mạnh của địa phương như: rau, hoa, trà, cà phê, cao atiso… 
- Hỗ trợ khuyến khích, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu, khảo sát, hợp tác đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về chế biến nông sản, các trung tâm logistics; năng lượng tái tạo, năng lượng mới…(Theo danh mục đính kèm).
Trên đây là đề xuất của Sở Công Thương. Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, KHTH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Cao Thị Thanh



PHỤ LỤC I:
DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ VỀ LOGISTICS

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM
	HIỆN TRẠNG

	1
	Trung tâm Logistics tại thành phố Bảo Lộc
	Thành phố Bảo Lộc
	- Diện tích 10 ha
- Có đất, chưa giải phóng mặt bằng

	2
	Trung tâm Logistics huyện Đức Trọng gắn với Cảng hàng không Liên Khương
	Huyện Đức Trọng
	- Quy hoạch  diện tích 100 ha; 
- Có đất, chưa giải phóng mặt bằng






















PHỤ LỤC II
DANH MỤC DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO, NĂNG LƯỢNG MỚI ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	Stt
	Công trình

	Công suất
(MW)
	Vị trí dự án (Huyện)
	Chủ đầu tư

	I
	Dự án thủy điện
	
	
	

	1
	Đạ M'Rông
	3
	Đam Rông
	

	2
	Cam Ly
Thượng
	1,3
	TP Đà Lạt
	

	3
	Đak Ke Gui
	3,6
	Lạc Dương, Đam Rông
	

	4
	Đắk Mê 3
	4
	Đam Rông
	

	5
	Đắk R’Lấp 1
	53
	Cát Tiên
	

	6
	Đắk R’Lấp 2
	68
	Cát Tiên
	

	7
	Đắk R’Lấp 3
	82
	Cát Tiên
	





















PHỤ LỤC III
DANH MỤC KHUYẾN KHÍCH THU HÚT ĐẦU TƯ VỀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
	STT
	Tên dự án
	Quy mô/công suất (dự kiến)
	Địa điếm (dự kiến)
	Dự kiến vốn đầu tư (triệu đồng)
	Dự kiến vốn hỗ trọ- (triệu đồng)
	Ghi chú (Doanh nghiệp dự kiến đầu tư, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, công nghệ áp dụng, ưu đãi đầu tư và điều kiện áp dụng, thời hạn hiệu lực của quyết định chú trương đầu tư)

	1
	Dự án nhà máy chế biến cà phê
	Công suất: 50 tấn/năm
	Thành phố Bảo Lộc
	20.000
	2.000
	

	2
	Dự án nhà máy chế biến cà phê
	Công suất: 200 tấn/năm
	Thành phố Bảo Lộc
	25.000
	2.000
	

	3
	Dự án Nhà máy chế biến cà phê
	Công suất: 300 tấn/năm
	Theo dự án
	30.000
	2.000
	

	4
	Dự án nhà máy chế biến trái cây
	Công suất: 200 - 300 tấn/năm; quy mô 2-3 ha
	Thành phố Bảo Lộc
	20.000
	2.000
	

	5
	Dự án nhà máy chế biến trái cây
	80.000 -100.000 tấn/năm; quy mô 2,5 - 3 ha
	Huyện Bảo Lâm
	30.000
	2.000
	

	6
	Dự án nhà máy chế biến sữa bò
	Công suất: 10 - 20 triệu lít/năm; quy mô: 2-3 ha
	Thành phố Bảo Lộc
	25.000
	2.000
	

	7
	Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau, quả và bảo quản nông sản
	Công suất: 30.000 tấn/ năm
	Huyện Lạc Dương
	33.000
	2.700
	

	8
	Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau, quả cấp đông và bảo quản nông sản
	Công suất: 10.000 tấn/năm/dự án
	 Huyện Đức Trọng
	43.500
	2.700
	Hỗ trợ 2 tỷ/1 dự án chế biến và 700 triệu/ 1 dự án bảo quản

	9
	Dự án xây dựng nhà máy chế biến rau, quả cấp đông và bảo quản nông sản
	Công suất: 10.000 tấn/năm/dự án
	Huyện Đơn Dương
	43.500
	2.700
	Hỗ trợ 2 tỷ/1 dự án chế biến và 700 triệu/ 1 dự án bảo quản

	10
	Dụ án xây dựng nhà máy chế biến cà chua và bảo quản nông sản
	Công suất: 10.000 tấn/năm
	Huyện Đức Trọng hoặc Đơn Dương
	71.000
	2.700
	Hỗ trợ 2 tỷ/1 dự án chế biến và 700 triệu/ 1 dự án bảo quản

	11
	Dự án xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su
	Công suất: 5.000 tấn mủ/năm/dự án
	Huyện Đạ Tẻh, huyện Bào Lâm
	75.000
	2.000
	

	12
	Dự án xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến sầu riêng và bảo quản nông sản
	Công suất: 10.000 tấn/năm/DA
	Huyện Đạ Huoai
	25.000
	2.700
	Hỗ trợ 2 tỷ/1 dự án chế biến và 700 triệu/ 1 dự án bảo quản

	13
	Dự án Nhà máy chế biến dược liệu
	Công suất: 2.000-3.000 tấn nguyên liệu/năm
Quy mô: 10 ha
	Huyện Lạc Dương
	100.000
	2.000
	

	14
	Dự án Nhà máy chế biến thức ăn gia súc
	Theo dự án
	Huyện Di Linh
	30.000
	2.000
	

	15
	Dự án xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến Sầu riêng
	Công suất 8.000 tấn/năm
	Huyện Đam Rông
	25.000
	2.000
	

	16
	Dự án nuôi và chế biến thủy sản (cá Tầm)
	Quy mô: 2 ha
Công suất: 500 tấn/nãm
	Huyện Đam Rông
	18.000
	2.000
	



